
TV 4 - PHIẾU BÀI TẬP 4: QUY TẮC VIẾT TÊN CƠ QUAN,   
TỔ CHỨC 

Bài 1: Nối từ ngữ với nhóm thích hợp 
 

Cột A  Cột B 
 Bộ Y tế   

Tên cơ quan, tổ chức 
  Nguyễn Trãi  

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội   
 

Tên người  Lý Thái Tổ  

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

 

Bài 2: Viết lại các tên cơ quan, tổ chức sau cho đúng quy tắc viết hoa: 

Ví dụ: nhà xuất bản kim đồng -> Nhà xuất bản Kim Đồng. 

1. đài truyền hình việt nam -> 
........................................................................................................................... 

2. trường tiểu học minh khai -> 
........................................................................................................................... 

3. hội chữ thập đỏ việt nam -> 
.......................................................................................................................... 

4. bảo tàng dân tộc học việt nam -> 
........................................................................................................................... 

 

 

 



Bài 3: a) Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào cột bên phải. 

 Tên cơ quan, tổ chức Đ/S 
a Trường đại học bách khoa Hà Nội S 

b Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 
 

Đ 

c trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn 
 

 

d Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 

e Bệnh viện nhi đồng 1 
 

 

g Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 

 

 

b) Sửa lại tên cơ quan, tổ chức viết chưa đúng ở bài tập a. 
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